
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  

 

Số:        /TB-SNNMT 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày      tháng 01  năm 2026 

 
 

THÔNG BÁO 

Đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin về ô nhiễm môi trường  

trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

 

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-BTNMT ngày 24/01/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ban hành 

Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường, 

Căn cứ Văn bản số 8385/BNNMT-MT ngày 28/10/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về việc kiện toàn tổ chức, vận hành đường dây nóng về ô 

nhiễm môi trường, 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố 

Hải Phòng trong việc công khai đường dây nóng về ô nhiễm môi trường tại 

Công văn số 11035/UBND-VP ngày 02/11/2025, trên cơ sở tổng hợp đường dây 

nóng được các cơ quan, UBND các xã, phường, đặc khu thành lập, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tổng hợp danh sách đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin 

phản ánh đường dây nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng (Chi tiết danh sách đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh qua 

đường dây nóng về ô nhiễm môi trường chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

Thông báo này được công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố Hải 

Phòng (https://haiphong.gov.vn), Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải 

Phòng (https://sonnmt.haiphong.gov.vn) và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường trân trọng thông báo để các tổ chức cá 

nhân biết và liên hệ./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

- UBND thành phố (để b/c); 

- Các sở, ban ngành thành phố; 

- Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng; 

- Văn phòng UBND thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng (để đăng tải 

công khai); 

- Lãnh đạo sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- UBND các phường, xã, đặc khu; 

- Văn phòng sở (để đăng tải công khai); 

- Lưu: VT,QLMT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Phạm Văn Thuấn 

 



Danh sách đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng về ô nhiễm môi trường  

trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

(Kèm theo Thông báo số      /TB-SNNMT ngày     tháng 01 năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường) 

 

TT 
Đầu mối tiếp nhận Đầu mối xử lý Ghi chú 

Số điện thoại Email Số điện thoại Email  

1 
Sở Nông nghiệp và Môi trường 

02253668985 duongdaynong.mthp@gmail.com    

2 
Ban Quản lý khu Kinh tế Hải Phòng 

0901802277 ducthinh.heza@gmail.com 0916619367 tainguyenmoitruong.heza@gmail.com  

3 

Công an thành phố 

- Thượng tá Phạm Văn Hùng- Phó Trường phòng Cảnh sát kinh tế- SĐT: 0936.338.569  

- Nguyễn Tiến- Đội trường đội 2- Phòng Cảnh sát kinh tế- SĐT: 0987.179.668  

- Vương Văn Trường- Phó đội trưởng đội 2- Phòng Cảnh sát kinh tế- SĐT: 0903.482.197  

- Ngô Thị Linh- Cán bộ đội 2- Phòng Cảnh sát kinh tế- SĐT: 0945.605.339  

4 
Phường Hải Dương 

0905.947.666 phuonghaiduong@haiphong.gov.vn    

5 

Phường Thành Đông 

Phạm Quang Huy - Chuyên viên phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị- SĐT: 

0985.047.183 

ubndthanhdong@haiphong.gov.vn  

6 
Phường Lê Thanh Nghị 

0974.120.289 ubndlethanhnghi@haiphong.gov.vn    

7 

Phường Tân Hưng 

Nguyễn Thị Kim Tươi- PTP Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị- SĐT: 0904369715  

Nguyễn Thị Lan- Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị- SĐT: 0964465126  



3 

 

 

8 

Phường Nam Đồng 

Phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị- SĐT: 0904550811 Phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị- SĐT: 0936693929  

Công an phường- SĐT: 0968494979 Công an phường- SĐT: 0974130567  

9 
Phường Ái Quốc 

0903.213.433 phuongaiquoc@haiphong.gov.vn    

10 
PhườngThạch Khôi 

0333343456  tuanlong3011@gmail.com  0333343456  tuanlong3011@gmail.com  

11 

Phường Tứ Minh 

- Nguyễn Thị Sâm- PCT UBND  0983644196 buivantruong86@haiphong.gov.vn  

- Bùi Văn Trưởng- PTP Kinh tế Hạ tầng và Đô thị- SĐT: 

0983644196 
0906555268 nguyenxuanvu84@haiphong.gov.vn 

 

12 

Phường Việt Hòa 

0912333295 
duongdaynongvh@gmail.com 0393498312 

  

0914669469   

13 

Phường Chu Văn An 

Nguyễn Tiến Hiển- PCT UBND phường- SĐT: 0914830559  

Nguyễn Tuấn Anh- PTP KT,HT&ĐT-SĐT: 0912327920  

Nguyễn Thị Ước- Chuyên viên phòng KT,HT&ĐT- SĐT: 0983955697  

14 
Phường Chí Linh 

0974455319 quyenthaihvn@gmail.com 0903230164 nguyentienvpcl@gmail.com  

15 

Phường Trần Hưng Đạo 

- Nguyễn Như Nguyện- PCT phường- SĐT: 0985.650.048 

- Lê Văn Tuân- PTP phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị- SĐT: 0974.770.048 

- Phùng Đắc Tùng- Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị- SĐT: 

0978.909.618 

- Địa chỉ hộp thư điện tử: 

phuongtranhungdao@haiphong.gov.vn 

- Địa chỉ trang thông tin điện tử: 

https://tranhungdao.haiphong.gov tại 

 

 

mailto:quyenthaihvn@gmail.com
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chuyên mục “TIẾP CẬN THÔNG TIN” 

“Góp ý, phản ánh” 

16 
Phường Nguyễn Trãi 

0979357209 vinhttht82@gmail.com 0966561987 vanuy.k51khmt@gmail.com  

17 
Phường Trần Nhân Tông 

0936409382 duongthiminhhai82@haiphong.gov.vn 0378131210 Domylinh70@haiphong.gov.vn  

18 

Phường Lê Đại Hành 

- Dương Thành Công- CT UBND phường- SĐT: 0388537580  

- Đỗ Thị Hằng- PCT UBND hường- SĐT: 0936210025  

- Phan Công Long- TP Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị- SĐT: 0945586976  

- Nguyễn Hồng Doanh- PTP Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị- SĐT: 0973962365  

- Vũ Thị Hậu – Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị- SĐT: 0398427586  

19 
Phường Kinh Môn 

02203.828928     

20 

Phường Nguyễn Đại Năng 

Nguyễn Văn 

Hoàn- Chủ 

tịch UBND 

phường 

(0936560216) 

nguyenvanhoan79@haiphong.gov.vn 

Trần Thị Hoa- 

TP KT,HT&ĐT 

(0904422038) 

tranthihoa83@haiphong.gov.vn 

 

21 Phường Trần Liễu 

 

- Trần Thị Tình- Chủ tịch UBND phường- SĐT: 0913.045.919 

- Bùi Văn Lượng- Phó chủ UBND phường- SĐT: 0904.994.927 

- Nguyễn Thanh Sơn- Trưởng Công an phường- SĐT: 0972.073.555 

- Đỗ Thị Nhàn- Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị- SĐT: 0963.693.266 

- Vũ Ngọc Sơn- Chuyên viên phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị- SĐT: 

- Địa chỉ hộp thư điện tử: 

phuongtranlieu@haiphong.gov.vn  

- Địa chỉ trang thông tin điện tử: 

https://www.tranlieu.haiphong.gov.vn 

 

mailto:vinhttht82@gmail.com
mailto:nguyenvanhoan79@haiphong.gov.vn


5 

 

 

0989.342.802 

22 Phường Phạm Sư Mạnh 

 097.803.0776 nguyentrongthuongvn@gmail.com 0904.660.199 hangmiu07@gmail.com  

23 

Phường Nhị Chiểu 

- Lãnh Duy Tiến- CT UBND phường- SĐT: 0912530214 

- Trần Khắc Quyền- PCT UBND phường- SĐT: 0968198636 

- Nguyễn Văn Kiên- Trưởng Công an phường- SĐT: 0987999757 

- Trần Văn Tuyên- TP phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị- SĐT: 0988735580 

- Đỗ Đăng Long- CV phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị- SĐT: 0974768119 

-Email:phuongnhichieu@haiphong.gpv.vn 

- Địa chỉ trang thông tinn điện tử: 

http://www.nhichieu.haiphong.gov.vn 

 

24 

Phường Bắc An Phụ 

- Nguyễn Trọng Thuấn- PCT- SĐT: 0979825851 - Trương Đức Tốn- TP Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị- SĐT: 

0904285057 

 

- Lê Thị Tuyển- Phó CVP HĐND-UBND- SĐT: 0979313319  

- Nguyễn Văn Tuấn- Chuyên viên VP.HĐND-UBND- SĐT: 

0984968365 

- Nguyễn Mạnh Tuân- Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị- SĐT: 0987325729 

 

25 
Xã Nam An Phụ 

0976.390.699 namanphu.haiphong.gov.vn    

26 
Xã Lai Khê 

0936847386 nguyenkhacsang.lk@haiphong.gov.vn 0913829662 nguyenthinham.lk@haiphong.gov.vn  

27 
Xã Phú Thái 

0904668258 thanhhd1972@gmail.com 0987416593 nguyenthuykl1978@ gmail.com  

28 
Xã An Thành 

0977266388 nguyengiangnam.at@haiphong.gov.vn 0336325789 nguyenngocquynh.at@haiphong.gov.vn  

29 
Xã Kim Thành 

0906239969 vuongchientnmt@gmail.com 0974573329 hoangdoancl@gmail.com  

30 Xã Nam Sách 



6 

 

 

0818.401.568 

0787.212.113 
xanamsach@haiphong.gov.vn   

 

31 

Xã Thái Tân 

0906.239.969 vuongchientnmt@gmail.com 
0982894438 namsach.land@gmail.com  

0937802889 thang.ubndminhtan@gmail.com  

32 

Xã Trần Phú 

Vũ Quang 

Hoàng- CT. 

UBND xã 

(0888255939) 

vuquanghoanggdns@gmail.com 

Lương Đức 

Minh- TP. Kinh 

tế 

(0977555118) 

luongducminh118@gmail.com 

 

Tăng Bá Vinh – 

Phó trưởng CA 

xã 

(0934896666) 

 

 

33 

 Xã Hợp Tiến     

Vũ Xuân Độ- 

CT UBND xã 

(0912257945) 

xuando1980@gmail.com 

Vũ Đức Trung 

– Trưởng CA xã 

(0979173888) 

vuductrungpc68@gmail.com 

 

Nguyễn Văn 

Hợi – TP Kinh 

tế 

(0987631386) 

haiduonggtvt@gmail.com 

 

34 
Xã An Phú 

037834279 ntc141577177@gmail.com 0973027223 leduy28782@gmail,com  

35 Xã Thanh Hà     

 
- Vũ Thị Hảo- PCT UBND xã- SĐT: 0988.710.212 

- Lê Văn Hiếu- Phó trưởng công an xã- SĐT: 0904.618.885 

- Địa chỉ hộp thư điện tử: 

phamthuan56@gmail.com  
 

mailto:vuquanghoanggdns@gmail.com
mailto:ntc141577177@gmail.com
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- Phạm Khắc Tuyên- Trưởng phòng Kinh tế- SĐT: 0902.045.095 

- Lê Văn Cạy- Chuyên viên phòng Kinh tế- SĐT: 0974.481.358 

- Địa chỉ trang thông tin điện tử: 

https://thanhha.haiphong.gov.vn tại chuyên 

mục “TIẾP CẬN THÔNG TIN” → “Đầu 

mối cung cấp thông tin". 

36 

Xã Hà Bắc 

- Nguyễn Đắc Chiếm- PCT UBND xã- SĐT: 0912.145.482 

- Trần Minh Vương- Phó trưởng công an xã- SĐT: 0983.546.686 

- Đồng Văn Thành- Trưởng phòng Kinh tế- SĐT: 0977.077.011 

- Tiêu Hà Cường- Chuyên viên phòng Kinh tế- SĐT: 0985.893.171 

- Địa chỉ hộp thư điện tử: 

hacuong599@gmail.com 

- Địa chỉ trang thôn tin điện tử: 

https://habac.haiphong.gov.vn tại chuyên 

mục “TIẾP CẬN THÔNG TIN” → “Đầu 

mối cung cấp thông tin". 

 

37 

Xã Hà Đông 

Bùi Mạnh Cường- PCT UBND xã- SĐT: 0936.397.397 

Hoàng Hữu Bình- Trưởng CA xã- SĐT: 0904.644.585 

Lê Thanh Tùng- Phó trưởng Công an xã- SĐT: 0903.269.352 

Vũ Tiến Thủ- PTP Kinh tế- SĐT: 0987808996 

Lê Phu Đồng- Chuyên viên phòng Kinh Tế- SĐT: 0968.556.626 

- Địa chỉ hộp thư điện tử: 

Phudongle@gmail.com - Địa chỉ trang 

thông tin điện tử: 

https://hadong.haiphong.gov.vn/ tại 

chuyên mục “TIẾP CẬN THÔNG TIN” 

“Đầu mối cung cấp thông tin”. 

 

38 

Xã Hà Nam 

0936521386 phamducban.hnam@haiphong.gov.vn 09004869699 tieuhoangtrung.hnam@haiphong.gov.vn  

0978645629 trantrunghieu.hnam@haiphong.gov.vn 0972411198 Nguyenhatrang.hnam@haiphong.gov.vn  

39 

Xã Hà Tây 

0904417668  0355373368   

0336998386  0989313614   

40 

Xã Mao Điền 

Hoàng Thị 

Loan- PTP 

Kinh tế- SĐT: 

maodien.kt@haiphong.gov.vn Nguyễn Khắc Nghĩa- PCT UBND xã- SĐT: 0904202005 
 

mailto:hacuong599@gmail.com
mailto:phamducban.hnam@haiphong.gov.vn
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0912307646 

Bùi Văn Đức- 

CV phòng 

Kinh tế- SĐT: 

0969556858 

41 

Xã Tuệ Tĩnh 

0934242393 

tuetinh.kthtdt@haiphong.gov.vn 

   

0936261299 

0975578311 

42 
Xã Cẩm Giang 

0384.921.268 caothithean.cg@haiphong.gov.vn    

43 
Xã Cẩm Giàng 

098 8431626 camgiang1.haiphong.gov.vn    

44 
Xã Kẻ Sặt 

0867001580 nguyenxuanphuong.ks@haiphong.gov.vn 0327017158 vuhuutuan.ks@haiphong.gov.vn  

45 

Xã Bình Giang 

- 

0965.932.468 

- 

0914.183.999 

xabinhgiang@haiphong.gov.vn    

45 

Xã Đường An 

Lê Thị Hương 

(0352283004) 

huongle41097 @gmail.com Nguyễn Ngọc 

Quân 

(0914.250.584) 

nguyenquanhd9 @gmail  

47 
Xã Thượng Hồng 

- Hà Thị Thủy- Chủ tịch UBND xã- SĐT: 0989469612  
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- Vũ Quang Thái- PCT UBND xã- SĐT: 098188268  

- Phạm Văn Thành- Truỏng phòng Kinh tế- SĐT: 0969708686  

- Vũ Khắc Hóa- Phó TP Kinh tế- SĐT: 0904407043  

- Vũ Văn Phượng- Chuyên viên phòng Kinh tế- SĐT: 0352932079  

- Nguyễn Văn Độ- Chuyên viên phòng Kinh tế- SĐT: 0989186636  

- Nguyễn Văn Phi- Chuyên viên phòng Kinh tế- SĐT: 0968915546  

48 

Xã Gia Lộc 

0984043680 nguyenvanhainam1978@gmail.com 
0983161161 123gialoc@gmail.com  

0989239585 namhaiduong75@gmail.com  

49 
Xã Gia Phúc 

0989000739 nhchaiduong@gmail.com 098.90.00739 nhchaiduong@gmail.com  

50 

Xã Yết Kiêu 

Phạm Văn Đạo- SĐT: 0973696316 

Lê văn Vẽ- SĐT: 0967850683 
   

51 
Xã Trường Tân 

0985.856.066 xatruongtan@haiphong.gov.vn    

52 

Xã Tứ Kỳ 

Nguyễn Hữu 

Lăng 

(0982745663) 

nguyenhuulang.tk@haiphong.gov.vn Hoàng Tuấn 

Nhã 

(0977367516) 

hoangtuannha.tk@haiphong.gov.vn  

Vũ Thị Thu 

Dung 

(0942112639) 

vuthithudung.tk@haiphong.gov.vn  

53 
Xã Tân Kỳ 

Nguyễn Lương Cường- PCT. UBND xã- SĐT: 0915153798 tanky.kinhte@haiphong.gov.vn  
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Bùi Thị Hảo- TP Kinh tế- SĐT: 0984721360  

Nguyễn Văn Thành- Chuyên viên phòng Kinh Tế- SĐT: 0985893233  

54 

Xã Đại Sơn     

0988352997 daosoaitckhh@gmail.com 
0988827913 phamvantien1978@gmail.com  

0912484563 phamsythuanhd@gmail.com  

0915235688 danhtuan1207@gmail.com 
0983582368 hoaquynhnet@gmail.com  

0912527357 Nguyentattoan1976@gmail.com  

55 

Xã Chí Minh     

Nguyễn Thị 

Thanh 

(0989274789) 

thanhvks2015@gmail.com Trần Xuân 

Thắng 

(0987975579) 

tranthang14@gmail.com  

Nguyễn Thị 

Phương Thảo 

(0962042468) 

phuongthaotkhd93@gmail.com Đặng Thị Thu 

Hiền 

(0972202457) 

hiennntk@gmail.com  

56 

Xã Lạc Phượng 

Nguyễn Phú 

Trung- SĐT: 

0987952473 

nguyenphutrung74@haiphong.gov.vn 

Lê Tất Hiệt 

(0866.202.996) 
letathiet79@haiphong.gov.vn 

 

Nguyễn Minh 

Tuấn 

(0983346369) 

nguyenminhtuan87@haiphong.gov.vn 

 

57 

Xã Nguyên Giáp 

Nguyễn Anh Tuấn- PCT. UBND xã – SĐT 0912235683  

Nguyễn Đức Trung- TP. Kinh tế- SĐT: 0989256988  

Cao Thị Thúy- Chuyên viên phòng Kinh Tế- SĐT: 0962565388  

58 
Xã Thanh Miện 

0396917390 phamquanghung68@haiphong.gov.vn    

mailto:thanhvks2015@gmail.com
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0329555556 hoangthinhan84@haiphong.gov.vn    

59 
Xã Nguyễn Lương Bằng 

0839579888 xanguyenluongbang@haiphong.gov.vn 0983834437 thoandiachinhlámon@gmail.com  

60 

Xã Bắc Thanh Miện 

0978666527 thuanknhd@gmail.com 
0904052612 

  

0966535507 nguyenphuongngahd101085@gmail.com  

61 

Xã Nam Thanh Miện 

Vũ Văn Phong- TP Kinh tế- SĐT: 0972834668 vuvanphong84@haiphong.gov.vn  

An Thị Lâm- Chuyên viên phòng Kinh tế- SĐT: 0977814385 anthilam85@haiphong.gov.vn  

62 

Xã Hải Hưng 

Nguyễn Quang Tuấn- PCT xã- SĐT: 0904.990.216 nguyenquangtuan73@haiph ong.gov.vn  

Nguyễn Văn Quyết- Phó trưởng Công an xã- SĐT: 0989.372.357 vanquyethd@gmail.com  

Nguyễn Thế Cường- Cán bộ Công an xã- SĐT: 0982.387.868 nguyenthecuong251283@g mail.com  

Phạm Quốc Hùng- TP Kinh tế- SĐT: 0912.128.979 phamquochung79@haiphon g.gov.vn  

Phạm Xuân Anh- Chuyên viên phòng Kinh tế- SĐT: 0386.083.333 phamxuannh84@haiphong. gov.vn  

63 
Xã Ninh Giang 

0986429898 ninhgiang.vanphong@haiphong.gov.vn    

64 
Xã Vĩnh Lại 

0977795226 nguyenthoa125@gmail.com    

65 
Xã Tân An 

0978358573 xatanan@haiphong.gov.vn 0978358573 xatanan@haiphong.gov.vn  

66 
Xã Khúc Thừa Dụ 

0977845187 buidung.1978@gmail.com    

67 Xã Hồng Châu 
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0913023553 phamquanghung.hc@haiphong.gov.vn 0904568299 phamvantuan.hc@haiphong. gov.vn  

0942391460 pguyenvantu.hc@haiphong.gov.vn 0978336299 buithehoan.hc@haiphong.gov.vn  

68 
Phường Hồng Bàng 

02253885998 phuonghongbang@haiphong.gov.vn    

69 

Phường Hồng An 

Đoàn Văn Hữu- PCT; SĐT: 0977579879  

Phạm Thị Thúy Nhung- PTP Kinh tế hạ tầng và Đô thị- SĐT:034611669  

Nguyễn Thị Minh Huyền- Chuyên viên phòng Kinh tế hạ tầng và Đô Thị- SĐT: 0986910498  

Nguyễn Minh Được- Chuyên viên VP HĐND- SĐT: 0977406346  

70 
Phường Gia Viên 

02253969866 phuonggiavien@haiphong.gov.vn    

71 
Phường Ngô Quyền 

02253666122 phuongngoquyen@haiphong.gov.vn    

72 

Phường Lê Chân 

Nguyễn Trọng Đại- PCT. UBND phường- SĐT: 0936611955  

Nguyễn Đông Hải- Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị- SĐT: 0914519948  

Nguyễn Vắn Sửu- Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị -SĐT: 0913021009- Email: hanguyenmanh1976@gmail.com  

73 
Phường An Biên 

0916588826 ubndpanbien@haiphong.gov.vn 0989135250 ubndpanbien@haiphong.gov.vn  

74 

 Phường Hải An 

0912990193 yenthanh1981@gmail.com 
0912469578 vudoandung@hai phong.gov.vn  

0904955066 longhungvpha@ gmail.com  

75 
Phường Đông Hải 

- Phòng tiếp công dân: 0943468689  
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- Vũ Hòa Bình- TP Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị- SĐT: 0906000963- Email: quanlydothiha@gmail.com  

- Đoàn Văn Đông- Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị- SĐT: 0904217904 - Email: haiha03062009@gmail.com  

76 
Phường Kiến An 

0834483899 ubndkienan@haiphong.gov.vn 0834483899 ubndkienan@haiphong.gov.vn  

77 
Phường Phù Liễn 

02253876637 ubndphulien@haiphong.gov.vn    

78 
Phường An Dương 

0989119466 cuong.hp.dpi@gmail.com    

79 
Phường An Hải 

0934400678 lehungnnad@gmail.com 0796304555 nguyendinhsang260107@gmail.com  

80 
Phường An Phong 

0336285276 anphongkinhtehatangvadothi@gmail.com  0943875682 anphongkinhtehatangvadothi@gmail.com  

81 

Phường Dương Kinh 

0911999555 
 0936183183 nguyenmanhthangdk@haiphong.gov.vn  

0934210079 huyenthanh.hp@gmail.com  

82 

Phường Hưng Đạo 

0988590240 nguyenducan74@gmail.com 
0855286688 levaxi.scthp@gmail.com  

0979186846 nguyenvanthai197hd@gmail.com  

 

- Nguyễn Như Nguyện- PCT phường- SĐT: 0985.650.048 

- Lê Văn Tuân- PTP phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị- SĐT: 0974.770.048 

- Phùng Đắc Tùng- Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị- SĐT: 

0978.909.618 

- Địa chỉ hộp thư điện tử: 

phuongtranhungdao@haiphong.gov.vn 

- Địa chỉ trang thông tin điện tử: 

https://tranhungdao.haiphong.gov tại 

chuyên mục “TIẾP CẬN THÔNG TIN” 

“Góp ý, phản ánh” 

 

83  Phường Đồ Sơn 
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02253.861303 phuongdoson@haiphong,gov.vn    

84 
Phường Nam Đồ Sơn 

0989.400.155 ubndnamdoson@haiphong.gov.vn    

85 

Xã Kiến Thụy 

Vũ Văn Hưởng- PCT xã- SĐT: 0982.544.289 

Nguyễn Văn Định- PTP Phòng Kinh tế xã- SĐT: 0912.479.012 

Phạm Phú Quân- Chuyên viên phòng Kinh tế xã- SĐT: 0982.274.837 

ubndxkienthuy@haiphong.gov.vn  

86 

Xã Kiến Minh 

- Nguyễn Thế Đoàn- CT UBND xã- SĐT: 0984760888  

- Vũ Hữu Hiệp- Trưởng phòng Kinh tế- SĐT: 0795284739  

- Đỗ Thái Quyến- PTP Kinh Tế- SĐT: 0387324186  

- Lương Minh Khiêu- Phụ trách các thôn: Lạng Côn Hà, Lạng Côn Hải, Đại Trà Hải, Đại Trà Sơn, Đại Trà Hồng, Đại Trà Đức 

(khu vực Đông Phương)- SĐT: 0986086359 

 

- Phạm Thu Trang- Phụ trách các thôn: Phong Quang, Phong Cầu 1, Phong Cầu 2, Đức Phong (khu vực Đại Đồng)- SĐT: 

0981267179 

 

- Vũ Văn Xuân- Phụ trách các thôn: Cốc Liễn 1, Cốc Liễn 2, Tân Linh, Đoàn Kết, Thọ Linh, Thấp Linh, Thống Nhất, Thù Du, 

Vũ Vị (khu vực Minh Tân)- SĐT: 0977292255 

 

87 

Xã Kiến Hải 

Nguyễn Văn Quyết- PCT UBND; SĐT: 0974998977 Thông 

báo số 

57/TB-

UBND 

ngày 

12/8/2028 

của 

UBND xã 

Kiến Hải 

Đỗ Văn Mười- TP Kinh Tế; SĐT: 0342642999 

Đào Hồng Quân- Phó TP Kinh tế; SĐT: 0366968286 

- Nguyễn Văn Cường- Phụ trách các thôn: Lão Phong 1; Lão Phong 2; Kinh Trực; Lão Phú; Thái An- SĐT 0888898289 

Đoàn Mạnh Thịnh- Phụ trách các thôn: Đại Lộc; Đại Lộc 1; Đại Lộc 2; Đại Lộc 3; Đại Lộc 4; Việt Tiến 1; Việt Tiến 2; Đông 

Tác 1; Đông Tác 2; Quần Mục 1; Quần Mục 2; Quần Mục 3; Quần Mục 4, ( khu vực xã Đại Hợp cũ)   

 - SĐT: 0934346356 

Ngô Xuân Trường- Phụ trách các thôn Nam Hải; Phúc Xá, Đoan Xá 1, Đoan Xá 2, Đoan Xá 3, Đoan Xá 4; Đắc Lộc 1, Đắc Lộc 
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2, Lộc Xá, Đông Xá (khu vực xã Đoàn Xá cũ) - SĐT: 0358503818 

Nguyễn Thị An- Phụ trách các thôn 1; thôn 2; thôn 3; thôn 4; thôn 5; thôn 5; thôn 6; thôn 7; thôn 8; thôn 9 (khu vực Tú Sơn cũ) 

- SĐT: 0916506628 

88 
Xã Kiến Hưng 

0383680608  ngothuyet1985@gmail.com  0967367595  tuananhktnnc@gmail.com  

89 
Xã Nghi Dương 

0963762068 heobeo87@gmail.com 0944735965 phamcham55@gmail.com  

90 
Xã An Lão 

0856990229 nguyenmy130198 @gmail.com  0856990229 nguyenmy130198 @gmail.com  

91 
Xã An Khánh 

0986437315 nguyenhopanlao@gmai l.com 0915062775 thanhmai25198@gmail, com  

92 

Xã An 

Trường 

    

0904023179  0386057888   

0915308559  0966570075   

0918235668  0936889598   

  0913081193   

93 
Xã An Quang 

0979168868 nguyphutho168@gmail.com    

94 

 Xã An Hưng 

- Trần Thị Khánh- TP Kinh tế- SĐT: 0962630568- Email: tranthikhanhhp@gmail.com  

- Đặng Hữu Nhiên- Chuyên viên phòng Kinh tế- SĐT: 0395199313- Email: dangnhien.ct@gmail.com  

95 

Xã Tiên Lãng 

Trần Thành 

Long 
tranthanhlonghp@gmail.com 

Đoàn Thanh 

Hải 
tienlang.kinhte@haiphong.gov.vn 
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(0972626356) (0972626356) 

96 

Xã Tân Minh 

Nguyễn Thị 

Hương 

(097562191) 

nguyenthihuong3091@gmail.com Nguyễn Thị 

Hương 

(097562191) 

nguyenthihuong3091@gmail.com  

Vũ Thị Mai 

Hương 

(0782011268) 

keepcalmanhappy @gmail.com Vũ Thị Mai 

Hương 

(0782011268) 

keepcDalmanhappy @gmail.com  

97 
Xã Tiến Minh 

0915726368 luuduyduc@gmail.com  0915726368 luuduyduc@gmail.com  

98 

Xã Hùng Thắng 

Vũ Hồng 

Trường- 

Chuyên viên 

phòng Kinh 

Tế 

(0358130813) 

hongtruongtuphap@gmail.com 

Trần Đình 

Nhuận- PCT 

thường trực 

UBND xã 

(0913089324) 

trandinhnhuan@gmail.com 

 

99 
Xã Chấn Hưng 

0788288666 ubndchanhung@haiphong.gov.vn    

100 Xã Quyết Thắng 

 0966.123.699 quyetthang.ktht@haiphong.gov.vn    

101 

Xã Vĩnh Bảo 

Lê Trung 

Dũng 

(0384488846) 

vinhbao.vanphong .haiphong.gov.vn Trần Thị Thanh 

Huyền 

(0906086248) 

vinhbao.kinhte @haiphong.gov.vn  

102 
Xã Vĩnh Hải 

- Trần Anh Toán- PCT- SĐT: 0989557529 xavinhhai@haiphong.gov.vn  
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- Vũ Thanh Minh- Phó trưởng Công an xã- SĐT: 0975427325  

- Lê Minh Tuân- Trưởng phòng Kinh tế- SĐT: 0914692619  

- Ngô Thị Hiền- Chuyên viên phòng Kinh Tế- SĐT: 0989501162  

103 

Xã Vĩnh Am 

Nguyễn Văn 

Thuấn 

(0979635725) 

vinham.vanphong @haiphong.gov.vn 

Nguyễn Thị 

Thạo 

(0383089387) 

vinham.kinhte @haiphong.gov.vn 
 

104 

Xã Vĩnh Thuận 

Phạm Văn Hà 

(0988942668) 
vinhthuan.vanphong@haiphong.gov.vn 

Nguyễn Minh 

Hương 

(0972258406) 

Vinhthuan.kinhte@haiphong.gov.vn 

 

105 
Xã Vĩnh Hòa 

Đào thị Hà- Chuyên viên phòng Kinh tế- SĐT: 0842191985- Email: daoha85hp@gmail.com  

106 

Xã Vĩnh Thịnh 

Nguyễn Thị 

Hà Tuyên 

(0868910586) 

vinhthinh.vanphong@haiphong.gov.vn Dương Hữu 

Nhật 

(0985802031) 

vinhthinh.kinhte@haiphong.gov.vn  

107 
Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm 

0976703196 nbk.vanphong@haiphong.gov.vn 09634439040 nbk.kinhte@haiphong.gov.vn  

108 
Phường Thủy Nguyên 

0982.164.944 ubphuongthuynguyen@haiphong.gov.vn    

109 

Phường Lưu Kiểm 

Lương Thủy 

Lâm- PCT 

(0946214588) 

luongthuylam@gmail.com Lương Thủy 

Lâm- PCT 

(0946214588) 

luongthuylam@gmail.com  

Nguyễn Trung conganlienkhe@gmail.com Nguyễn Trung conganlienkhe@gmail.com  

mailto:vinhthinh.vanphong@haiphong.gov.vn
mailto:vinhthinh.kinhte@haiphong.gov.vn


18 

 

 

Hiếu- PTP 

Kinh tế, Hạ 

tầng và Đầu tư 

(0972396038) 

Hiếu- PTP Kinh 

tế, Hạ tầng và 

Đầu tư 

(0972396038) 

110 
Phường Bạch Đằng 

0833928686 buitrungmanh.nv@gmail.com    

101 
Phường Thiên Hương 

0984777091 phamhoakb@gmail.com 0984777091 phamhoakb@gmail.com  

102 

Phường Hòa Bình 

0225.356.3668 

0386.666.685 
ubndhoabinh@haiphong.gov.vn 

   

103 
 Phường Nam Triệu 

0352111468 huong.nasico@ gmail.com    

104 
Phường Lê Ích Mộc 

0912.982.290 ubndpleichmoc@haiphong.gov.vn    

105 
Xã Việt Khê 

0986700812 vuthanhquangb11@gmail.com 0986700812 vuthanhquangb11@gmail.com  

106 
Đặc Khu Cát Hải 

02253.888.232 dackhucathai@haiphong.gov.vn    

107 
Đặc khu Bạch Long Vĩ 

02253823048 vanphongblv@gmail.com 0972881088 lexuanphuongblv@gmail.com  
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